
    ▶BÀI ❹. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU    
   

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

 

⬩Đề ❶:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1.  Trong kho ng gian vớ i hệ   trụ c to a đo   Oxyz , cho ma  t ca ụ 

       
2 2 2

: 1 3 2 4S x y z      . Tì m to a đo   ta m I  va  ba n kì nh R  cụ a ma  t ca ụ  S . 

A.  1; 3;2 , 4I R  .  B.  1; 3;2 , 2I R  .  

C.  1;3; 2 , 2I R   .  D.  1;3; 2 , 4I R   . 

Câu 2.  Trong kho ng gian vớ i hệ   trụ c to a đo   Oxyz , cho ma  t ca ụ ( )S  co  phướng trì nh 
2 2 2 2 4 5 0x y z y z      . To a đo   ta m I  va  ba n kì nh R  cụ a ma  t ca ụ ( )S  la n lướ t la  

A.  0; 2;4 , 5I R  .  B.  0; 1;2 , 10I R  .  

C.  0;2; 4 , 5I R  .  D.  0;1; 2 , 10I R  . 

Câu 3.  Trong kho ng gian vớ i hệ   trụ c toa  đo   Oxyz , phướng trì nh ma  t ca ụ co  ta m  2;3; 3I   va  co  

ba n kì nh 3R   la  

A.      
2 2 2

2 3 3 9x y z      . B.      
2 2 2

2 3 3 3x y z      .  

C.      
2 2 2

2 3 3 3x y z      . D.      
2 2 2

2 3 3 9x y z      . 

Câu 4.  Trong hệ   trụ c to a đo   Oxyz , phướng trì nh ma  t ca ụ ta m la  go c to a đo   O , ba n kì nh ba ng 5  

la : 

A. 2 2 2 25x y z   .  B. 2 2 2 5x y z   .  

C.  2 2 2 5 0x y z x    .  D. 2 2 2 10 0x y z x    . 

Câu 5.  Trong hệ   trụ c to a đo   Oxyz , ma  t ca ụ ta m  1; 0; 3I  , ba n kì nh ba ng 10R   co  phướng 

trì nh la : 

A.    
2 221 3 10x y z     . B.    

2 221 3 10x y z     .  

C.     
2 221 3 10x y z     . D.    

2 221 3 40x y z     . 

Câu 6.  Trong hệ   trụ c to a đo   Oxyz , cho ma  t ca ụ  S  co  ta m la   4; 2;1K   va  đi qụa điệ m 

 3; 4; 1B   . Phướng trì nh cụ a ma  t ca ụ  S  la : 

A. 2 2 2 8 4 2 21 0x y z x y z       . B. 2 2 2 8 4 2 12 0x y z x y z       .  

C.  2 2 2 4 2 21 0x y z x y z       . D. 2 2 2 8 4 2 12 0x y z x y z       . 



Câu 7.  Trong kho ng gian vớ i hệ   toa  đo   Oxyz , cho hai điệ m  1; 2;3A  ,  3;4;5B . Phướng trì nh 

ma  t ca ụ đướ ng kì nh AB  la  

A.      
2 2 2

1 2 3 11x y z      . B.      
2 2 2

2 1 4 11x y z      . 

C.      
2 2 2

2 1 4 11x y z      . D.      
2 2 2

2 1 4 11x y z      . 

Câu 8.  Trong kho ng gian vớ i hệ   toa  đo   Oxyz , cho hai điệ m  1; 2;2A   va   0;2; 2B  . Phướng 

trì nh ma  t ca ụ đướ ng kì nh AB  la  

A. 

2

2 21 33

2 2
x y z

 
    

 
. B. 

2

2 21 33

2 4
x y z

 
    

 
. 

C.      
2 2 2

1 2 2 9x y z      . D. 

2

2 21 33

2 4
x y z

 
    

 
. 

Câu 9.  Trong kho ng gian vớ i hệ   toa  đo   Oxyz , phướng trì nh ma  t ca ụ  S  co  ta m  2;2;1I   va  tiệ p 

xụ c vớ i ma  t pha ng 0x   la  

A.      
2 2 2

2 2 1 4x y z      . B.      
2 2 2

2 2 1 2x y z      . 

C.      
2 2 2

2 2 1 5x y z      . D.      
2 2 2

2 2 1 5x y z      . 

Câu 10.  Trong kho ng gian Oxyz , cho ma  t ca ụ  S  co  phướng trì nh 

2 2 2 2 4 3 0x y z x y z       . Tì m ta m va  ba n kì nh cụ a ma  t ca ụ  S . 

A. 
1

;1; 2
2

I
 
  
 

; 
33

2
R  . B. 

1
;1; 2

2
I
 
  
 

; 
3

2
R  . 

C. 
1

; 1;2
2

I
 

 
 

; 
33

2
R  . D. 

1
; 1;2

2
I
 

 
 

; 
3

2
R  . 

Câu 11.  Trong kho ng gian Oxyz  , mo  t thiệ t bi  pha t so ng đa  t ớ  vi  trì   1;2;4I   va  đướ c thiệ t kệ  

ba n kì nh phụ  so ng la  4000 m . Ma y thụ so ng cụ a thiệ t bi  đo  ớ  vi  trì  na o saụ đa y thì  thụ 

đướ c so ng? 

A.  1; 2;3M  . B.  1;4;5N . C.  3;1; 1P  . D.  1;3; 1Q   . 

Câu 12.  Hệ   tho ng đi nh vi  toa n ca ụ GPS la  mo  t hệ   tho ng cho phệ p xa c đi nh chì nh xa c vi  trì  cụ a mo  t 
va  t trong kho ng gian. Ca ch thư c hoa t đo  ng cụ a GPS như saụ: Trong cụ ng mo  t thớ i điệ m, 
vi  trì  M  cụ a mo  t va  t sệ  đướ c xa c đi nh ba ng 4 vệ   tinh cho trướ c, ca c vệ   tinh na y co  ga n 
ma y thụ tì n hiệ  ụ, ba ng ca ch so sa nh thớ i gian tư  lụ c tì n hiệ  ụ đướ c pha t đi vớ i thớ i gian 
nha  n tì n hiệ  ụ pha n ho i thì  sệ  xa c đi nh đướ c khoa ng ca ch tư  ca c vệ   tinh đệ n vi  trì  M . Như 
va  y, vi  trì  M  la  giao điệ m cụ a 4 ma  t ca ụ co  ta m la  4 vệ   tinh đa  cho. Gia  sư  trong kho ng 

gian Oxyz , 4 vệ   tinh co  to a đo   la  1;6;3A  ,  4;8;1B ,  9;6;7C ,  15;18;7D  . Tì m vi  trì  

M  cụ a va  t biệ t khoa ng ca ch tư  M  đệ n ca c vệ   tinh la n lướ t la  6MA , 7MB  , 12MC  , 
24MD  . 

A.  1; 2; 1M   . B.  1;2; 1M   . C.  1;2; 1M  . D.  1; 2;1M  . 

☞Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 



Câu 1.  Trong kho ng gian Oxyz , cho ma  t ca ụ  S  co  phướng trì nh    
2 2 21 2 9x y z     . Cho 

biệ t tì nh đụ ng, sai cụ a ca c kha ng đi nh saụ. 

a)  S  co  ta m  1; 2;0I   va  ba n kì nh 3R  . 

b)  S  đi qụa go c to a đo   O . 

c) Điệ m  1; 2;4M   na m trong ma  t ca ụ  S . 

d)  S  ca t trụ c Oz  ta i ca c điệ m co  to a đo    0;0;2  va   0;0; 2 . 

Câu 2.  Trong kho ng gian Oxyz , cho ma  t ca ụ  S  co  phướng trì nh      
2 2 2

1 2 3 14x y z       

va  điệ m  1; 3; 2M    . 

a) Ma  t ca ụ  S  co  ta m la   1; 2; 3I    . 

b) Khoa ng ca ch tư  ta m I  đệ n điệ m M  la  2IM  . 

c) Điệ m M  na m trong ma  t ca ụ  S . 

d) Go i  P  la  ma  t pha ng đi qụa M  va  ca t ma  t ca ụ  S  thệo giao tụyệ n la  mo  t đướ ng tro n 

co  ba n kì nh nho  nha t. Khi đo  phướng trì nh ma  t pha ng  P  la  5 0y z   . 

Câu 3.  Trong kho ng gian Oxyz , cho hai điệ m    1;2 5 , 3;0;1A B  . Ca c mệ  nh đệ  saụ đa y đụ ng 

hay sai? 

a) Trụng điệ m cụ a AB  la   1;1;2I  . 

b) Phướng trì nh ma  t ca ụ, nha  n AB  la m đướ ng kì nh la       
2 2 2

1 1 2 14x y z      . 

c) Phướng trì nh ma  t ca ụ ta m A  va  đi qụa điệ m B  la  2 2 2 2 4 10 14 0x y z x y z       . 

d) Ma  t ca ụ  S  co  ta m thụo  c Ox  va  đi qụa 2 điệ m ,A B  co  ba n kì nh ba ng 5 5 . 

Câu 4.  Trong kho ng gian vớ i hệ   toa  đo   Oxyz , cho điệ m  2;3; 4A   va   4; 1;0B   Xa c đi nh tì nh 

đụ ng sai cụ a ca c mệ  nh đệ  saụ: 

a) Khoa ng ca ch giư a hai điệ m A  va  B  ba ng 36 . 

b) Phướng trì nh ma  t ca ụ  S  đướ ng kì nh AB  co  da ng:      
2 2 2

3 1 2 9x y z      . 

c) Ma  t ca ụ  S  đướ ng kì nh AB  tiệ p xụ c vớ i ma  t pha ng   : 2 2 15 0P x y z    . 

d) Gia  sư  đa  t hai tra m thụ pha t so ng ta i hai điệ m A  va  B , vớ i ba n kì nh phụ  so ng cụ a mo i 

tra m ba ng ba n kì nh ma  t ca ụ  S  thì  ngướ i sư  dụ ng điệ  n thoa i ta i điệ m  2;1; 1M   sư  

dụ ng đướ c di ch vụ  cụ a tra m pha t thụ pha t so ng. 

 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1.  Trong kho ng gian Oxyz , phướng trì nh cụ a ma  t ca ụ  S  co  ta m  1;2;1I  va  đi qụa điệ m 

 1;1;2A   co  da ng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d       . Tì nh gia  tri  cụ a biệ ụ thư c 

2 3P a b c d    . 



Câu 2.  Trong kho ng gian Oxyz , cho hai điệ m 
1 3

; 1;1 , 2;0;
2 2

A B
   

   
   

. Phướng trì nh cụ a ma  t ca ụ 

 S  co  đướ ng kì nh AB  co  da ng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d       . Biệ t gia  tri  cụ a biệ ụ 

thư c P a b c d     la  pha n so  
m

n
 to i gia n, ,m n  . Tì nh .m n  

Câu 3.  Trong kho ng gian Oxyz , phướng trì nh cụ a ma  t ca ụ  S  co  ta m  1;2;3I  va  tiệ p xụ c vớ i 

ma  t pha ng   : 2 2 4 0P x y z     co  da ng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d       . Tì nh gia  

tri  cụ a biệ ụ thư c 2 .P a b c d     

Câu 4.  Trong kho ng gian Oxyz  cho  2;0;0A  ;  0; 2;0B  ;  0;0; 2C  . D  la  điệ m kha c O  sao 

cho DA , DB , DC  đo i mo  t vụo ng go c.  ; ;I a b c  la  ta m ma  t ca ụ ngoa i tư  diệ  n ABCD . 

Tì nh S a b c   . 

Câu 5.  Trong kho ng gian Oxyz , ma  t ca ụ  S  co  ta m la   1;1; 2I   va  tiệ p xụ c vớ i đướ ng tha ng 

 
1 4

:
2 3 1

x y z
d

 
 


 . Tì nh ba n kì nh cụ a ma  t ca ụ  S .  

Câu 6.  Trong kho ng gian Oxyz , cho ma  t ca ụ  S  ta m   2;3;0I   va  đướ ng tha ng 

4 3 3
Δ :

2 1 2

x y z  
  . Biệ t đướ ng tha ng Δ  ca t ma  t ca ụ  S  ta i hai điệ m pha n biệ  t ,A B  

sao cho 8AB  . Tì nh ba n kì nh cụ a ma  t ca ụ  S . 

⬩Đề ❷:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   Oxyz , cho ma  t ca ụ co  phướng trì nh 

   
2 2 21 3 9x y z     . Tì m to a đo   ta m I  va  ba n kì nh R  cụ a ma  t ca ụ đo . 

A.  1;3;0I  ; 3R  . B.  1; 3;0I  ; 9R  . C.  1; 3;0I  ; 3R  .  D.  1;3;0I  ; 

9R  . 

Câu 2.  Trong kho ng gian vớ i hệ   trụ c to a đo   Oxyz , tì m to a đo   ta m I  va  tì nh ba n kì nh R  cụ a ma  t 

ca ụ  S  co  phướng trì nh: 2 2 2 4 2 4 0x y z x z      . 

A.  2;0; 1I  , 3R  . B.  4;0; 2I  , 3R  . C.  2;0;1I  , 1R  . D.  2;0; 1I  , 1R  .  

Câu 3.  Trong kho ng gian vớ i hệ   trụ c to a đo   Oxyz , ma  t ca ụ ta m  3; 1;0I  , ba n kì nh 5R   co  

phướng trì nh la  

A.    
2 2 23 1 5x y z     . B.    

2 2 23 1 5x y z     . 

C.    
2 2 23 1 25x y z     . D.    

2 2 23 1 25x y z     . 

Câu 4.  Phướng trì nh ma  t ca ụ ( )S  co  ta m la  go c to a đo   va  ba n kì nh 5R =  la  

A. 2 2 2 25x y z   .  B.  
2 2 21 25x y z    .  



C.  
22 21 25x y z    . D. 2 2 2 5x y z   . 

Câu 5.  Phướng trì nh ma  t ca ụ ( )S  co  ta m ( )1;2;0I  va  ( )S  đi qụa ( )2; 2;1A -  la  

A.    
2 2 21 2 3 2x y z     . B.    

2 2 21 2 18x y z     .  

C.  
22 22 18x y z    . D.  

22 22 3 2x y z    .  

Câu 6.  Phướng trì nh ma  t ca ụ ( )S  co  ta m ( )1;2;3I  va  ( )S  đi qụa ( )1;0; 1M -  la  

 A. 
2 2 2 2 4 6 6 0x y z x y z       .  B. 

2 2 2 2 4 6 6 0x y z x y z       . 

C. 
2 2 2 2 4 6 6 0x y z x y z       .  D. 

2 2 2 2 4 6 6 0x y z x y z       . 

Câu 7.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz cho hai điệ m  3;0; 1A  ,  5;0; 3 .B  Việ t phướng 

trì nh cụ a ma  t ca ụ  S  đướ ng kì nh .AB  

A.   2 2 2: 8 4 18 0S x y z x z      . B.      
2 22: 4 2 8S x y z     . 

C.   2 2 2: 8 4 12 0S x y z x z      . D.      
2 22: 2 2 4S x y z     . 

Câu 8.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz cho hai điệ m  2; 1;1A  ,  5; 2;4 .B  Việ t phướng 

trì nh cụ a ma  t ca ụ  S  đướ ng kì nh .AB  

A.   2 2 2: 7 3 5 15 0x y z xS y z       . B.  
2 2 2

7 3 5
: 19

2 2 2
S x y z

     
          

     
. 

C.        
2 2 2 19

: 3 1 3
4

S x y z      . D.  
2 2 2

7 3 5 19
:

2 2 2 4
S x y z

     
          

     
. 

Câu 9.  Ma  t ca ụ co  ta m (1; 2;3)I  va  tiệ p xụ c vớ i ma  t pha ng  Oyz  la  

A.        
2 2 2

: 1 2 3 9S x y z      . B.   2 2 2: 2 4 6 12 0x y z xS y z       . 

C.        
2 2 2

: 1 2 3 1S x y z      . D.        
2 2 2

: 1 2 3 4S x y z      . 

Câu 10.  Trong kho ng gian  Oxyz , cho ma  t ca ụ   2 2 2: 4 4 2 7 0S x y z x y z       . To a đo   ta m 

I  va  ba n kì nh R  cụ a  S  la n lướ t la  

A.  2;2; 1 , 4I R   . B.  2;2; 1 , 8I R   . 

C.  2; 2;1 , 4I R  . D.  2; 2;1 , 8I R  . 

Câu 11.  Trong kho ng gian  Oxyz , mo  t thiệ t bi  pha t so ng đa  t ta i vi  trì   1;0; 1I  . Vụ ng phụ  so ng 

cụ a thiệ t bi  co  ranh giớ i la  mo  t ma  t ca ụ ba n kì nh ba ng 2 . Điệ m na o saụ đa y thụo  c vụ ng 
phụ  so ng cụ a thiệ t bi ? 

A.  1;0;1A . B.  1;1; 1B  . C.  2;0;1C  . D.  1; 2; 1D   .  

Câu 12.  Trong kho ng gian  Oxyz  , mo  t ngo n ha i đa ng đướ c đa  t ớ  vi  trì   2;3;5A . Biệ t ra ng vụ ng 

phụ  sa ng  cụ a ngo n ha i đa ng co  ranh giớ i la  mo  t ma  t ca ụ ba n kì nh 3 km . Phướng trì nh 
ma  t ca ụ mo  ta  ranh giớ i cụ a vụ ng phụ  sa ng trệ n biệ n cụ a ha i đa ng la  



A.      
2 2 2

2 3 5 9x y z      .  

B.      
2 2 2

2 3 5 9x y z      . 

C.      
2 2 2

2 3 5 9000x y z      . 

D.      
2 2 2 22 3 5 3000x y z      . 

☞Pha n 2. Tra c nghiệ  m lư a cho n đụ ng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1.  Trong kho ng gian Oxyz , cho ma  t ca ụ  S  co  đướ ng kì nh AB  vớ i to a đo    

 ca c điệ m  1;2; 4A  ,  3; 2;0B   va  ma  t ca ụ   2 2 2: 2 4 6 5 0S x y z x y z        . 

a) Ma  t ca ụ  S  co  ta m  2;0; 2I  . 

b) Phướng trì nh ma  t ca ụ      
2 22: 2 2 9S x y z     . 

c) Điệ m  0;1; 5M   na m trong ma  t ca ụ  S . 

d) Ma  t ca ụ  S   co  cụ ng ba n kì nh vớ i ma  t ca ụ  S . 

Câu 2.   Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2 9
: 2 4 2 0

2
S x y z x y z        và hai điểm 

 0;2;0A ,  2; 6; 2B   . Điểm  ; ;M a b c  thuộc  S  thỏa mãn .MAMB  có giá trị nhỏ nhất.  

a) Ta m cụ a ma  t ca ụ  S  la   1;2;1I  . 

b) Điệ m A  na m trong ma  t ca ụ  S . 

c) Phướng trì nh ma  t ca ụ  S   ta m A  đi qụa điệ m B  la  :  
22 22 72x y z    . 

d) To ng a b c   ba ng 1. 

Câu 3.  Hình 1 mo  pho ng mo  t tra m thụ pha t so ng điệ  n thoa i di đo  ng đa  t ớ  vi  trì   1; 2; 2I  trong 

kho ng gian Oxyz   va  đướ c thiệ t kệ  vớ i đướ ng kì nh phụ  so ng la  10000 m . 

 

 

Hình 1 

a) Ba n kì nh vụ ng phụ  so ng cụ a tra m pha t so ng điệ  n thoa i la  5km . 



b) Phướng trì nh ma  t ca ụ mo  ta  ranh giớ i miệ n bệ n trong va  bệ n ngoa i vụ ng phụ  so ng cụ a 

tra m pha t so ng điệ  n thoa i la        
2 2 2

1 2 2 25     x y z . 

c) Điệ m  1;2;6A  na m trong vụ ng phụ  so ng cụ a tra m pha t so ng điệ  n thoa i. 

d) Nha  ba n Mai va  ba n Nam co  vi  trì  to a đo   la n lướ t la   1;2;7M
 
va   5;5;5N . Nệ ụ ca  

hai ba n Mai va  Nam dụ ng điệ  n thoa i ta i nha  thì  đệ ụ co  thệ  sư  dụ ng di ch vụ  cụ a tra m pha t 
so ng điệ  n thoa i na y. 

Câu 4.   Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm    1;1;2 , 3;2; 3A B 
 

  
.  

  Mặt cầu  S  có tâm I  thuộc Ox  và đi qụa hai điểm ,A B . Các mệnh đề saụ đây đúng hay 

sai? 

 a) Phướng trì nh ma  t ca ụ ta m A , ba n kì nh 2R =  la  ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 4x y z- + - + - = . 

 b) Phướng trì nh ma  t ca ụ ta m A , đi qụa B  la  ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 30x y z- + - + - = . 

 c) Phướng trì nh ma  t ca ụ đướ ng kì nh AB  la  ( )
2 2

2 3 1 15
2

2 2 4
x y z

æ ö æ ö
÷ ÷ç ç- + - + + =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

.  

 d) Ma  t ca ụ  S  co  ba n kì nh ba ng 4. 

 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1.  Trong kho ng gian Oxyz , ma  t ca ụ ( )S  co  ta m ( )1;0;2I  va  đi qụa điệ m ( )1;1;3A -  co  

phướng trì nh da ng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d+ + - - - + = . Tì nh 2 2 2 2a b c d+ + + . 

Câu 2.  Trong kho ng gian Oxyz , ma  t ca ụ ( )S  co  đướ ng kì nh AB  vớ i ( )1;2; 1A - -  va  ( )1;1; 2B -  

co  phướng trì nh da ng ( ) ( ) ( )
2 2 2

2x a y b z c R- + - + - = . Tì nh 2a b c R+ + + . 

Câu 3.  Trong kho ng gian Oxyz , ma  t ca ụ ( )S  co  ta m ( )2;0;24I  va  tiệ p xụ c vớ i ma  t pha ng ( )P : 

3 4 8 0x y z+ - - =  co  phướng trì nh da ng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d+ + - - - + = . Ho i 

?d =  

Câu 4.  Trong kho ng gian Oxyz , biệ t phướng trì nh ma  t ca ụ ( )S  đi qụa 4 điệ m , , ,A B C D , biệ t 

ra ng:  3;0;0A  ,  0;0;8B ,  0; 9;0C   va   0;0;0D  co  da ng 

2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d       . Tì nh  2 2 2 24 a b c d    . 

Câu 5.  Trong kho ng gian Oxyz , cho đướ ng tha ng 
1 3 2

:
1 2 2

x y z
d

  
   va  điệ m  3;2;0A . Go i 

 S  ma  t ca ụ ta m A  va  tiệ p xụ c vớ i đướ ng tha ng d , phướng trì nh cụ a  S  co  da ng 

     
2 2 2 2x a y b z c R      .  Tì nh 2 2 2 22 3 4a b c R   . 



Câu 6.  Trong kho ng gian to a đo   Oxyz , cho đướ ng tha ng 
1 1

:
1 4 1

x y z 
  


. Ma  t ca ụ  S  co  ta m 

 2;3; 1I   va  ca t đướ ng tha ng   ta i hai điệ m A , B  vớ i 16AB  . Go i R  la  ba n kì nh cụ a 

ma  t ca ụ  S . Tì nh 2R . 

⬩Đề ❸:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1.  Ta m cụ a ma  t ca ụ  
22 2( ) : ( 1) 3 ( 1) 9S x y z       co  to a đo   la : 

 A.  1; 3;1  . B.  1;3; 1 . C.  1; 3;1 . D.  1;3; 1  . 

Câu 2.  Ba n kì nh cụ a ma  t ca ụ  
22 2( ) : ( 2) 5 ( 3) 16S x y z       ba ng: 

 A. 16. B. 8. C. 32.  D. 4. 

Câu 3.  Ma  t ca ụ  S  co  ta m  3;1;7I  , ba n kì nh 5 co  phướng trì nh la : 

 A.  
22 2( 3) 1 ( 7) 5x y z      . B.  

22 2( 3) 1 ( 7) 25x y z      .  

 C.  
22 2( 3) 1 ( 7) 25x y z      . D.  

22 2( 3) 1 ( 7) 5x y z      . 

Câu 4.  Cho ma  t ca ụ co  phướng trì nh  
22 2( 2) 3 ( 4) 36x y z      . Điệ m  4; 3;2A   na m 

trong, na m ngoa i hay na m trệ n ma  t ca ụ đo ? 

 A. A  na m trong ma  t ca ụ. B. A  na m trệ n ma  t ca ụ.  

 C. A  na m ngoa i ma  t ca ụ. D. A  na m trong ma  t ca ụ va  la  ta m ma  t ca ụ. 

Câu 5.  Ma  t ca ụ ta m  5; 1;3I  , qụa điệ m  1;2; 7M   co  phướng trì nh la : 

 A.  
22 2( 5) 1 ( 3) 125x y z      . B.  

22 2( 5) 1 ( 3) 125x y z      .  

 C.  
22 2( 5) 1 ( 3) 25x y z      . D.  

22 2( 5) 1 ( 3) 100x y z      . 

Câu 6.  Ma  t ca ụ  S  đướ ng kì nh CD  vớ i    7;0;3 , 1;2;5C D   co  phướng trì nh la : 

 A.  
22 2( 3) 1 ( 4) 18x y z      . B.  

22 2( 4) 1 ( 3) 36x y z      .  

 C.  
22 2( 3) 1 ( 4) 18x y z      . D.  

22 2( 3) 1 ( 4) 18x y z      . 

Câu 7.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz phướng trì nh na o saụ đa y la  phướng trì nh ma  t ca ụ? 

 A. 2 2 2 0.x y z     B. 2 2 2 2 4 10 0.x y z x y        

 C. 2 2 22 2 4 10 0.x y z x z       D. 2 2 2 2 4 1 0.x y z x z       

Câu 8.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz cho ma  t ca ụ  S  co  phướng trì nh 2 2 2 4.x y z  

Điệ m co  to a đo   na o saụ đa y na m ngoa i ma  t ca ụ? 

 A.  1;1;2 .M  B.  1;1;1 .N  C.  1;1;0 .P   D.  0;0;2 .Q  



Câu 9.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz tì m ta t ca  ca c gia  tri  thư c cụ a tham so  m  đệ  ba n 

kì nh ma  t ca ụ co  phướng trì nh 2 2 2 24 4 2 4 0x y z mx y mz m m         đa t gia  tri  nho  

nha t. 

 A. 
3

.
2

m   B. 
1

.
2

m


  C. 
1

.
2

m   D. 
3

.
2

m


  

Câu 10.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz la  p phướng trì nh ma  t ca ụ co  ta m  1;1;1I  va  tiệ p 

xụ c vớ i ma  t pha ng   : 2 2 1 0.P x y z     

 A.      
2 2 2

1 1 1 1.x y z       B.      
2 2 2

1 1 1 4.x y z        

 C.      
2 2 2

1 1 1 4.x y z       D.      
2 2 2

1 1 1 2.x y z       

Câu 11.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz phướng trì nh ma  t ca ụ đi qụa hai điệ m 

   3; 1;2 , 1;1; 2A B   va  co  ta m thụo  c trụ c Oz  la  

 A.  
22 2 1 11.x y z     B.  

22 2 1 11.x y z      

 C.  
22 2 2 11.x y z     D.  

22 2 1 12.x y z     

Câu 12.  Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   ,Oxyz tì nh diệ  n tì ch S  cụ a ma  t ca ụ  S  co  ta m  1;2;0 ,I  

biệ t giao tụyệ n cụ a ma  t ca ụ  S  va  ma  t pha ng   : 2 2 1 0P x y z     la  đướ ng tro n co  chụ 

vi ba ng 
3

.
2


 

 A. 146 .S   B. 
73

.
16

S


  C. 
73

.
4

S


  D. 73 .S   

 

☞Pha n 2. Tra c nghiệ  m lư a cho n đụ ng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Trong kho ng gian vớ i hệ   to a đo   Oxyz , tha p ha i đa ng Mụ i Điệ  n  - Phụ  Yệ n , cha n tha p đướ c đa  t 

vụo ng go c vớ i ma  t đa t  ớ  vi  trì  điệ m  12.040.271;1.418.620;84A .  Ngo n đệ n cụ a ha i đa ng 

đướ c đa  t trệ n đì nh cụ a tha p ha i đa ng hì nh trụ  cao 26 m so vớ i ma  t đa t va  sư  dụ ng pin na ng 
lướ ng ma  t trớ i, co  thệ  pha t tì n hiệ  ụ a nh sa ng xa khoa ng 27 ha i ly  tướng đướng 50 km.  

 



a)  Ma  t ca ụ mo  ta  ranh giớ i vụ ng phụ  sa ng trệ n biệ n cụ a ha i đa ng co  ta m 

 12.040.271;1.418.620;110I  ba n kì nh  50000 .R m  

b)  Phướng trì nh ma  t ca ụ mo  ta  ranh giớ i vụ ng phụ  sa ng trệ n biệ n cụ a ha i đa ng la   

  S :      
2 2 2 212.040.271 1.418.620 84 50.000x y z       . 

c)  Ngướ i đi biệ n ớ  trệ n Cụ  lao Ma i nha  ta i vi  trì   12.026.000;1.461.000;0B nhì n tha y a nh 

đệ n cụ a ngo n ha i đa ng. 

d)  Điệ m cư c đo ng cụ a mụ i Điệ  n la  điệ m  12.040.452;1.418.462;0C . Tư  điệ m C  mo  t chiệ c 

ta ụ di chụyệ n trệ n ma  t biệ n  thệo hướ ng cụ a vệctớ đớn vi  i  , đệ  va n nhì n tha y a nh đệ n cụ a ha i đa ng 
thì   khoa ng ca ch to i đa ta ụ di chụyệ n la  50.000  mệ t . 

Câu 2. Xệ t tì nh đụ ng sai cụ a ca c mệ  nh đệ  saụ: 

Trong kho ng gian  Oxyz , cho ma  t ca ụ  S :      
2 2 2

1 1 2 4x y z      . 

a)  Ma  t ca ụ  S  co  ta m  1; 1;2I   .   

b)  Ma  t ca ụ  S  co  ba n kì nh ba ng 4. 

c)  Ma  t ca ụ   2 2 2: 2 4 4 25 0      C x y z x y z  co  ba n kì nh lớ n hớn ba n kì nh cụ a ma  t ca ụ 

 S .   

d)  Giao tụyệ n cụ a ma  t pha ng   : 2 1 0    x y z  va  ma  t ca ụ  S  la  đướ ng tro n co  ba n kì nh 

ba ng 
3

3
. 

Câu 3. Cho   2 2

1

2: 2 6 4 11 0S x y x yz z      ,   2 2

2

2: 2 4 2 3 0S x y xz y z       ca t nhaụ 

thệo giao tụyệ n la  đướ ng tro n  C . Go i 1 2,I I  la n lướ t la  ta m cụ a ma  t ca ụ    1 2,S S . 

a)  Ma  t ca  ụ  1S  co  ta m  1 1;3;2I  ba n kì nh 25R  . 

b)  Đo   lớ n đoa n tha  ng 1 2 26I I  . 

c)  Phướng trì nh ma  t pha  ng chư a đướ ng tro n  C  co  phướng trì nh la :   : 5 4 0P y z   . 

d)  La y điệ m  A C thụo  c đướ ng tro n  C  khi đo  
1 2

209AI IS  . 

Câu 4. Trong kho ng gian Oxyz , cho ma  t ca ụ   2 2 2: 2 4 6 11 0S x y z x y z       . 

a)  Ma  t ca ụ  S  co  ta m la   1;2;3I  va  ba n kì nh 25R  . 

b)  Ma  t pha ng  Q  tiệ p xụ c vớ i ma  t ca ụ  S  ta i điệ m  1;2;8A  thì   Q  co  phướng trì nh 

8 0z  . 

c)  Ma  t ca ụ  S   ca t ma  t pha ng   : 3 0P x y z     thệo giao tụyệ n la  đướ ng tro n co  ba n kì nh 

22 . 

d)  Trệ n bệ  ma  t cụ a  S  co  288 điệ m ngụyệ n . 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 



Câu 1.  Trong kho ng gian cho ma  t ca  ụ  S  co  phướng trì nh 2 2 2 2 4 4 0x y z y z      . Thệ   

            tì ch cụ a kho  i ca  ụ  S  ba  ng ?    

Câu 2.  Trong kho ng gian Oxyz , cho điệ  m  1;4;3 .A  Phướng trì nh ma  t ca  ụ  S  co  ta m A   

 va  ca  t trụ c Ox  ta i B , C  sao cho 6BC   co  ba n kì nh ba  ng ?  

 Câu 3.  Trong kho ng gian Oxyz , cho hai đướ ng tha  ng 
1

1 3 2
:

2 1 1

x y z
d

  
 


;  

 
2

1 2 2
: .

1 1 2

x y z
d

  
 


 Ma  t ca  ụ  S  tiệ  p xụ c vớ i 

1
d  ta i điệ  m co  hoa nh đo   ba  ng 1  va  co  ta m  

 na  m trệ n đướ ng tha  ng 
2
.d Phướng trì nh ma  t ca  ụ  S  co  da ng  

        
2 2 2 2:S x a y b x c R       khi đo  2 3a b c   ba  ng ?  

 Câu 4 .  Trong kho ng gian Oxyz , cho hai điệ m    3; 2;5 , 1;6; 3A B   . Ma  t ca ụ đướ ng kì nh AB  

co  da ng      
2 2 2 2x a y b z c R      . Gia  tri  cụ a biệ ụ thư c P a b c R     ba ng bao nhiệ ụ? 

Câu 5 .  Trong kho ng gian Oxyz , cho điệ m  1; 2; 3M   . Go i I  la  hì nh chiệ ụ vụo ng go c cụ a điệ m 

M  trệ n ma  t pha ng  Oxy . Ba n kì nh cụ a ma  t ca ụ co  ta m I  va  đi qụa điệ m M  la  bao nhiệ ụ? 

Câu 6 .  Trong kho ng gian Oxyz , cho ma  t ca ụ 

       
2 2 2

: 2 1 1 9S x y z       va  điệ m  0 0 0; ;M x y z  thụo  c ma  t ca ụ  S . Khi biệ ụ 

thư c 0 0 02 2P x y z    đa t gia  tri  nho  nha t thì  gia  tri  0 0 0x y z   ba ng bao nhiệ ụ? 

Tài liệu được chia sẻ bởi Website HoangQuy.Net 
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